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STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

 

1185/NQ-

UBTVQH14 

11/01/2021 Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ 

cấu, thành phần đại biểu Quốc hội 

khóa XV 

 

 

1187/NQ-

UBTVQH14 

11/01/2021 Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ 

cấu, thành phần và phân bổ số lượng 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

1188/NQ-

UBTVQH14 

12/01/2021 Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 

09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTW 

15/01/2021 Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy 

trình hiệp thương, giới thiệu người 

ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

1.  195/NQ-CP 31/12/2020 Chính phủ Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với 

địa phương và Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ  tháng 12 năm 2020 

 

2.  06/NQ-CP 21/01/2021 Chính phủ Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 24-NQ/TW của BCH TW 

Đảng khoá XI về chủ động ứng phó 

với BĐKH, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết 

luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 

của Bộ Chính trị 

 

3.  03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Chính phủ Nghị đinh về bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

 

4.  03/CT-TTg 18/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí 

 

5.  69/QĐ-TTg 15/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm 

vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

6.  72/QĐ-TTg 16/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc các xã, thôn trên 

địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi được tiếp tục thụ hưởng các chính 

sách an sinh xã hội đã ban hành 
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7.  73/QĐ-TTg 16/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 

2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả 

Sao y số 

61/SY-
UBND 

ngày 

21/01/2021 

 

8.  81/QĐ-TTg 19/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 

liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa giai đoạn 2021 - 2025 

 

9.  102/QĐ-TTg 21/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia 

về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ 

công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về 

Chính phủ điện tử 

 

10.  02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 

21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới 

thoát nghèo 

 

11.  01/QCPH-VPCP-

TANDTC 

13/01/2021 Văn phòng 

Chính phủ 

- Tòa án 

nhân dân 

tối cao 

Quy chế Phối hợp giữa Văn phòng 

Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao 

trong công tác xây dựng Chính phủ 

điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo 

điều hành và cải cách thủ tục hành 

chính 

 

12.  403/QĐ-BYT 20/01/2021 Bộ Y tế 

 

Ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi đến năm 2030 

 

13.  65/QĐ-BXD 20/01/2021 Bộ Xây 

dựng 

Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng 

công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2020 

 

14.  51/QĐ-BNV 20/01/2021 Bộ Nội vụ 

 

Ban hành Kế hoạch xây dựng ngân 

hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong 

kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức 

 

15.  56/QĐ-BNV 21/01/2021 Bộ Nội vụ 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật  hết hiệu lực toàn bộ và văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ năm 2020 

 

16.  193/QĐ-BCT 21/01/2021 Bộ Công 

Thương 

Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 

số 45/2020/TT-BCT, Thông tư số 

46/2020/TT-BCT, Thông tư số 

47/2020/TT-BCT, Thông tư số 

48/2020/TT-BCT, Thông tư số 
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49/2020/TT-BCT, Thông tư số 

50/2020/TT-BCT 

17.  01/QĐ-LĐTBXH 04/01/2021 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Ban hành Kế hoạch hành động của 

ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

 

18.  121/TT-BTC 31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Thông tư quy định về hoạt động của 

công ty chứng khoán 

 

19.  59/QĐ-BTC 19/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Tổ chức lại các Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan trực thuộc Cục Hải quan 

các tỉnh, thành phố 

 

20.  02/2021/TT-BTC 08/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

 

21.  03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ quy 

định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP 

ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

 

22.  04/2021/TT-BTC 15/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới 

 

23.  147/2020/TT-

BCA 

31/12/2020 Bộ Công 

an 

 

Quy định biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch 

vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

 

24.  148/2020/TT-

BCA 

31/12/2020 Bộ Công 

an 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 

26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

an hướng dẫn về trang bị phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy đối với 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 

 

25.  149/2020/TT-

BCA 

31/12/2020 Bộ Công 

an 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy 
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26.  150/2020/TT-

BCA 

31/12/2020 Bộ Công 

an 

Quy định về trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

chuyên ngành 

 

27.  300/QĐ-BNN-TT 18/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

28.  38/2020/TT-

BGTVT 

31/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Hướng dẫn phương pháp định giá và 

quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường 

thủy nội địa thực hiện theo phương 

thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung 

ương từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên 

 

29.  41/2020/TT-

BGTVT 

31/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định 

chi tiết Chương trình an ninh hàng 

không và kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không Việt Nam 

 

30.  42/2020/TT-

BGTVT 

31/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 

quy chế An toàn hàng không dân dụng 

lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 

 

31.  149/QĐ-BGTVT 15/01/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật về giao thông vận tải hết 

hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 

2020 

 

32.  4452/QĐ-

BVHTTDL 

31/12/2020 Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

 

Phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật phục vụ 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-

2030" 

 

33.  44/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Định mức xây dựng công 

trình bưu chính, viễn thông 

 

 

34.  45/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Định mức khảo sát để lập dự 

án công trình bưu chính, viễn thông 

 

 

35.  46/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Định mức khảo sát đầu tư 

xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô 

tuyến điện 
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36.  47/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Định mức khảo sát để lập 

thiết kế - dự toán công trình bưu chính, 

viễn thông 

 

37.  60/QĐ-BTTTT 20/01/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và 

Truyền thông năm 2020 

 

38.  70/QĐ-BTP 19/01/2021 Bộ Tư 

pháp 

 

Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp năm 2020 

 

39.  10/2020/TT-BTP 28/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 

dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy 

tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 

 

40.  11/2020/TT-BTP 31/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục 

cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư 

pháp 

 

41.  22/QĐ-TTCP 20/01/2021 Thanh tra 

Chính phủ 

 

Bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho 

Tổ công tác của Thủ tướng chính phủ 

chỉ đạo giải quyết một số vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, 

kéo dài  

 

42.  18/NQ-BCH 8/01/2021 Ban Chấp 

hành Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ VN 

Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập 

quốc tế đến năm 2030 

 

 

43.  13/QĐ-TCDT 12/01/2021 Tổng cục 

Dự trữ Nhà 

nước - Bộ 

Tài chính 

 

Điều chỉnh các Quyết định số 

535/QĐ-TCDT ngày 01/9/2020; Số 

728/QĐ-TCDT ngày 25/11/2020 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà 

nước về xuất gạo DTQG hỗ trợ học 

sinh học kỳ I năm học 2020  - 2021 

 

44.  09/QĐ-BCĐ389 18/01/2021 BCĐ Quốc 

gia chống 

buôn lậu, 

gian lận 

thương mại 

và hàng 

giả 

Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động 

của  Văn phòng  thường trực BCĐ 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả ban hành kèo 

theo QĐ số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 

12/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả 

 

45.  08/QĐ-BCĐ389 18/01/2021 BCĐ Quốc 

gia chống 

buôn lậu, 

gian lận 

thương mại 

và hàng 

giả 

Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động 

của BCĐ quốc gia chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả ban 

hành kèo theo QĐ số 264/QĐ-

BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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